ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I – SINH HỌC 11 (Năm học 2016 – 2017)

Bài 8: Quang hợp ở thực vật

Câu 1. Bào quan thực hiện chức năng quang hợp:

A. Grana
 
B. Lục lạp 

C. Lạp thể 

D. Diệp lục

Câu 2. Lá có đặc điểm nào phù hợp với chức năng quang hợp?
I. Hình bản, xếp xen kẽ, hướng quang.
II. Có mô xốp gồm nhiều khoang trống chứa CO2; mô giậu chứa nhiều lục lạp
III. Hệ mạch dẫn (bó mạch gỗ của lá) dày đặc, thuận lợi cho việc vận chuyển nước, khoáng và sản phẩm quang hợp.
IV. Bề mặt lá có nhiều khí khổng, giúp trao đổi khí.

A. I, II, III

B. I, II, IV

C. II, III, IV

D. I, II, III, IV

Câu 3. Những sắc tố dưới đây được gọi là sắc tố phụ là:

A. Xantôphyl và carôten


B. Clorophyl b, xantôphyl và phicôxianin 

C. Carôten, xantôphyl, và clorophyl 
D. Phicôeritrin, phicôxianin và carôten 

Câu 4. Quang hợp ở thực vật:

A. là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được diệp lục hấp thu để tổng hợp cacbonhyđrat và giải phóng oxy từ cacbonic và nước. 

B. là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đựơc diệp lục hấp thu để tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ đơn giản (CO2) 

C. là quá trình tổng hợp được các hợp chất cacbonhyđrat và O2 từ các chất vô cơ đơn giản xảy ra ở lá cây. 

D. là quá trình sử dụng năng lượng ATP được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbonhydrat và giải phóng ôxy từ CO2 và nước. 

Câu 5. Vai trò nào dưới đây không phải của quang hợp?

A. Tích luỹ năng lượng.



B. Tạo chất hữu cơ.

B. Cân bằng nhiệt độ của môi trường.

D. Điều hoà nhiệt độ của không khí.

Câu 6. Lục lạp có nhiều trong tế bào nào của lá?
A. Tế bào mô giậu.

B. Tế bào biểu bì trên.

C. Tế bào biểu bì dưới.

D. Tế bào mô xốp.

Câu 7. Nước và ion khoáng được vận chuyển tới từng tế bào trong lá nhờ cấu trúc nào của lá?
A. Hệ gân lá.

B. Bó mạch cuống lá.

C. Mạch rây của gân lá.

D. Mạch gỗ của gân lá.
Câu 8. Nhóm sắc tố tham gia quá trình hấp thụ và truyền ánh sáng đến trung tâm phản ứng là
A. diệp lục a và diệp lục b.

B. diệp lục b và carôten.
C. xantôphyl và diệp lục a.

D. diệp lục b và carôtenoit.

Câu 9. Vì sao lá cây có màu xanh lục?

A. Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.


B. Vì diệp lục b hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

C. Vì nhóm sắc tố phụ (carootênôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.    D. Vì hệ sắc tố không hấp thụ ánh sáng màu xanh lục.

Câu 10. Cấu tạo ngoài nào của lá thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng?

A .Có cuống lá.     
  B. Có diện tích bề mặt lớn.
C. Phiến lá mỏng.           D. Các khí khổng tập trung ở mặt dưới.
Câu 11. Ý nào sau đây không đúng với tính chất của chất diệp lục

A. Hấp thụ ánh sáng ở phần đầu và cuối của ánh sáng nhìn thấy
B. Có thể nhận năng lượng từ các sắc tố khác
C. Khi được chiếu sáng có thể phát huỳnh quang


D. Màu lục liên quan trực tiếp đến quang hợp 

Câu 12. Diệp lục có màu lục vì: 

A. sắc tố này hấp thụ các tia sáng màu lục


B.sắc tố này không hấp thụ các tia sáng màu lục

C. sắc tố này hấp thụ các tia sáng màu xanh tím

D. sắc tố này không hấp thụ các tia sáng màu xanh tím
Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Câu 13. Trật tự các giai đoạn trong chu trình canvin là:

A. Khử APG thành ALPG ( cố định CO2 ( tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat).

B. Cố định CO2( tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) ( khử APG thành ALPG.

C. Khử APG thành ALPG ( tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) ( cố định CO2.

D. Cố định CO2 ( khử APG thành ALPG ( tái sinh RiDP (ribulôzơ 1,5 - điphôtphat) ( cố định CO2.

Câu 14. Sản phẩm của pha sáng gồm có:

A. ATP, NADPH và O2

B. ATP, NADPH và CO2
C. ATP, NADP+và O2

D. ATP, NADPH.

Câu 15. Nhóm thực vật C3 được phân bố như thế nào?

A. Phân bố rộng rãi trên thế giới, chủ yếu ở vùng ôn đới và   nhiệt đới.
B. Chỉ sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới.

C. Sống ở vùng nhiệt đới.






D. Sống ở vùng sa mạc.

Câu 16. Pha sáng diễn ra ở vị trí nào của lục lạp?

A. Ở chất nền.

B. Ở màng trong.
C. Ở màng ngoài.

D. Ở tilacôit.


Câu 17. Diễn biến nào dưới đây không có trong pha sáng của quá trình quang hợp?

A. Quá trình tạo ATP, NADPH và giải phóng ôxy.



B. Quá trình khử CO2


C. Quá trình quang phân li nước.
D. Sự biến đổi trạng thái của diệp lục (từ dạng bình thường sang dạng kích thích).

Câu 18. Ý nào dưới đây không đúng với sự giống nhau giữa thực vật CAM với thực vật C4 khi cố định CO2?

A. Đều diễn ra vào ban ngày.



B. Tiến trình gồm hai giai đoạn (2 chu trình).

C. Sản phẩm quang hợp đầu tiên.


D. Chất nhận CO2
Câu 19. Những cây thuộc nhóm thực vật CAM là:

A. Lúa, khoai, sắn, đậu.




B. Ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu.

C. Dứa, xương rồng, thuốc bỏng.


D. Rau dền, kê, các loại rau.

Câu 20. Những cây thuộc nhóm C3 là:

A. Rau dền, kê, các loại rau.



B. Mía, ngô, cỏ lồng vực,cỏ gấu.

C. Dứa, xương rồng, thuốc bỏng.


D. Lúa, khoai, sắn, đậu.

Câu 21. Các tilacôit không chứa:

A. Hệ các sắc tố.
B. Các trung tâm phản ứng.
C. Các chất chuyền điện tử.
D. enzim cácbôxi hoá.

Câu 22. Thực vật C4 khác với thực vật C3 ở điểm nào?

A. Cường độ quang hợp, điểm bảo hoà ánh sáng, điểm bù CO2 thấp.

B. Cường độ quang hợp, điểm bảo hoà ánh sáng cao, điểm bù CO2 thấp.

C. Cường độ quang hợp, điểm bảo hoà ánh sáng cao, điểm bù CO2 cao.

D. Cường độ quang hợp, điểm bảo hoà ánh sáng thấp, điểm bù CO2 cao.

Câu 23. Ý nào dưới đây không đúng với ưu điểm của thực vật C4 so với thực vật C3?

A. Cường độ quang hợp cao hơn.

B. Nhu cầu nước thấp hơn, thoát hơi nước ít hơn.

C. Năng suất cao hơn.



D. Thích nghi với những điều kiện khí hậu bình thường.

Câu 24. Chu trình C4 thích ứng với những điều kiện nào?

A. Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, O2 cao, nồng độ CO2 thấp.
B. Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ CO2, O2 thấp.

C. Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, O2 bình thường, nồng độ CO2 cao.  D. Cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ CO2 O2 bình thường.
Câu 25. Điểm giống nhau trong chu trình cố định CO2 ở nhóm thực vật C3, C4 và CAM

A. Chu trình Canvin xảy ra ở tế bào nhu mô thịt lá     

B. Chất nhận CO2 đầu tiên ribulozơ- 1,5 diP
C. Sản phẩm đầu tiên của pha tối 



D. Có 2 loại lục lạp
Câu 26. Sự  Hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM có tác dụng chủ yếu là:

A. Tăng cường khái niệm quang hợp.



B. Hạn chế sự mất nước.

C. Tăng cường sự hấp thụ nước của rễ.



D. Tăng cường CO2 vào lá.

Câu 27. Ý nào dưới đây không đúng với chu trình canvin?

A. Cần ADP.

B. Giải phóng ra CO2.

C. Xảy ra vào ban đêm.

D. Sản xuất C6H12O6 (đường).
Câu 28. Chu trình canvin diễn ra ở pha tối trong quang hợp ở nhóm hay các nhóm thực vật nào?

A. Chỉ ở nhóm thực vật CAM.



B. Ở cả 3 nhóm thực vật C3, C4 và CAM.

C. Ở nhóm thực vật  C4 và CAM.



D. Chỉ ở nhóm thực vật C3.

Câu 29. Đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM là:

A. Đóng vào ban ngày và mở ra ban đêm.

B. Chỉ mở ra khi hoàng hôn.


C. Chỉ đóng vào giữa trưa.




D. Đóng vào ban đêm và mở ra ban ngày.

Câu 30. Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C6H12C6  ở cây mía là:

A. Quang phân li nước 
B. Chu trình CanVin

C. Pha sáng.


     D. Pha tối.

Câu 31. Khi được chiếu sáng, cây xanh giải phóng ra khí O2. Các phân tử O2 đó được bắt nguồn từ:

A. Sự khử CO2.


B. Sự phân li nước.

C. Phân giải đường

D. Quang hô hấp.
Câu 32. Về bản chất pha sáng của quá trình quang hợp là:

A. Pha ôxy hoá nước để sử dụng H+, CO2 và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.
B. Pha ôxy hoá nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ADP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

C. Pha ôxy hoá nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

D. Pha khử nước để sử dụng H+ và điện tử cho việc hình thành ATP, NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển.

Câu 33. Chất được tách ra khỏi chu trình canvin để khởi đầu cho tổng hợp glucôzơ là:

A. APG (axit phốtphoglixêric).



B. RiDP (ribulôzơ - 1,5 – điphôtphat).

C. ALPG (anđêhit photphoglixêric).


D. AM (axitmalic).
Bài 10. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Câu 34. Các tia sáng đỏ xúc tiến quá trình:

A. Tổng hợp ADN.
B. Tổng hợp lipit.

C. Tổng hợp cacbôhđrat.

D. Tổng hợp prôtêin.
Câu 35. Các tia sáng tím kích thích:

A. Sự tổng hợp cacbohiđrat.
 B. Sự tổng hợp lipit.

C. Sự tổng hợp ADN.

D. Sự tổng hợp prôtêin.

Câu 36. Nồng độ CO2 trong không khí là bao nhiêu để thích hợp nhất đối với quá trình quang hợp?

A. 0,01%.


B. 0,02%.


C. 0,04%

D. 0,03%.

Câu 37. Mối quan hệ giữa cường độ ánh sáng và nồng độ CO2 có ảnh  hưởng đến quá trình quang hợp như thế nào?

A. Trong điều kiện cường độ ánh sáng thấp, tăng nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.

B. Trong điều kiện cường độ ánh sáng thấp, giảm nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.

C. Trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, giảm nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.

D. Trong điều kiện cường độ ánh sáng cao, tăng nồng độ CO2 thuận lợi cho quang hợp.

Câu 38. Nhiệt độ thấp nhất của cây bắt đầu hô hấ biến thiên trong khoảng:

A. -5oC ( 5oC tuỳ theo loài cây ở các vùng sinh thái khác nhau.
B. 0oC ( 10oC tuỳ theo loài cây ở các vùng sinh thái khác nhau.

C. 5oC ( 15oC tuỳ theo loài cây ở các vùng sinh thái khác nhau.

D. 10oC ( 20oC tuỳ theo loài cây ở các vùng sinh thái khác nhau.
Câu 39. Nếu cùng cường độ chiếu sáng thì:

A. Ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp kém hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.

B. Ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp bằng ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.

C. Ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp lớn hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím.

D. Ánh sáng đơn sắc màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp nhỏ hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh lam.
Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng

Câu 40. Quang hợp quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất của cây trồng?

A. Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất của cây trồng.B. Quang hợp quyết định 80 – 85% năng suất của cây trồng.
C. Quang hợp quyết định 60 – 65% năng suất của cây trồng.D. Quang hợp quyết định 70 – 75% năng suất của cây trồng.

Câu 41. Năng suất kinh tế là:

A. Toàn bộ năng suất sinh học được tích luỹ trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.
B. 2/3 năng suất sinh học được tích luỹ trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.
C. 1/2 năng suất sinh học được tích luỹ trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.
D. Một phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của từng loài cây.

Bài 12. Hô hấp ở thực vật
Câu 42. Sản phẩm của sự phân giải kị khí (lên men) từ axit piruvic là:

A. Rượu  êtylic + CO2 + Năng lượng.

B. Axit lactic + CO2 + Năng lượng.

C. Rượu  êtylic + Năng lượng.


D. Rượu  êtylic + CO2.

Câu 43. Hô hấp ánh sáng xảy ra:

A. Ở thực vật C4.
B.  Ở thực vật CAM.

C. Ở thực vật C3.
D. Ở thực vật C4 và thực vật CAM.

Câu 44. Nơi diễn ra sự hô hấp mạnh nhất ở thực vật là:

A. Ở rễ


B. Ở thân.


C. Ở lá.


D. Ở quả.

Câu 45. Giai đoạn đường phân diễn ra ở trong:

A. Ty thể.

B. Tế bào chất.


C. Lục lạp.

D. Nhân.

Câu 46. Các giai đoạn của hô hấp tế bào diễn ra theo trật tự nào?

A. Chu trình crep ( Đường phân ( Chuổi chuyền êlectron hô hấp.

B. Đường phân ( Chuổi chuyền êlectron hô hấp ( Chu trình crep.

C.  Đường phân ( Chu trình crep ( Chuổi chuyền êlectron hô hấp.

D. Chuổi chuyền êlectron hô hấp ( Chu trình crep ( Đường phân.

Câu 47. Hô hấp ánh sáng xảy ra với sự tham gia của 3 bào quan:

A. Lục lạp, lozôxôm, ty thể.


B. Lục lạp Perôxixôm, ty thể.


C. Lục lạp, bộ máy gôn gi, ty thể.

D. Lục lạp, Ribôxôm, ty thể.

Câu 48. Vai trò quan trọng nhất của hô hấp đối với cây trồng là gì?
A. Cung cấp năng lượng chống chịu

B. Tăng khả năng chống chịu

C. Tạo ra các sản phẩm trung gian

D. Miễn dịch cho cây
Câu 49. Quá trình lên men và hô hấp hiếu khí có giai đoạn chung là:

A. Chuổi chuyển êlectron.
B. Chu trình crep.
C. Đường phân.


D. Tổng hợp Axetyl – CoA.

Câu 50. Phân giải kị khí (lên men)từ axit piruvic tạo ra:

A. Chỉ rượu êtylic.
B. Rượu êtylic hoặc axit lactic.
C. Chỉ axit lactic.
D. Đồng thời rượu êtylic axit lactic.

Câu 51. Nhiệt độ tối đa cho hô hấp trong khoảng:

A. 35oC ( 40oC

B. 40oC ( 45oC
C. 30oC ( 35oC
D. 45oC ( 50oC.
Câu 52. Khi được chiếu sáng, cây xanh giải phóng ra khí O2. Các phân tử O2 đó được bắt nguồn từ:

A. Sự khử CO2.

B. Sự phân li nước.

C. Phân giải đường
D. Quang hô hấp.
Câu 53. Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ty thể theo chu trình crep tạo ra:

A. CO2 + ATP + FADH2     B. CO2 + ATP + NADH.    C. CO2 + ATP + NADH +FADH2         D. CO2 + NADH +FADH2.  

Câu 54. Chuỗi chuyền êlectron tạo ra:

A.  ATP

B. 34 ATP.


C. 36 ATP.

D. 38ATP

Câu 55. Trong quang hợp, ngược với hô hấp ở ty thể:

A. Nước được tạo thành.
B. tham gia của các hợp chất kim loại màu.   C. Chuyền êlectron.
   D. Nước được phân ly.

Câu 56. Chức năng quan trọng nhất của quá trình đường phân là:

A. Lấy năng lượng từ glucôzơ một cách nhanh chóng.
B. Thu được mỡ từ Glucôse.


C.Cho phép cacbohđrat thâm nhập vào chu trình crép.
D. Có khả năng phân chia đường glucôzơ thành tiểu phần nhỏ.
Câu 57. Nhận định nào sau đây là đúng nhất?
A. Hàm lượng nước tỉ lệ nghịch với cường độ hô hấp
B. Cường độ hô hấp và nhiệt độ tỉ lệ thuận với nhau

C.Nồng độ CO2 cao sẽ ức chế hô hấp 


D. Nồng độ CO2 thấp sẽ ức chế hô hấp
Câu 58. Hệ số hô hấp (RQ) là:

A. Tỷ số giữa phân tử H2O thải ra và phân tử O2 lấy vào khi hô hấp.

B. Tỷ số giữa phân tử O2 thải ra và phân tử CO2 lấy vào khi hô hấp.

C. Tỷ số giữa phân tử CO2 thải ra và phân tử H2O lấy vào khi hô hấp.

D. Tỷ số giữa phân tử CO2 thải ra và phân tử O2 lấy vào khi hô hấp.

Câu 59. RQ của nhóm:

A. Cacbohđrat = 1.

B. Prôtêin > 1.

C. Lipit > 1
D. Axit hữu cơ thường < 1.

Câu 60. Một phân tử glucôzơ bị ô xy hoá hoàn toàn trong đường phân và chu trình crep, nhưng 2 quá trình này chỉ tạo ra một vài ATP. Một phần năng lượng còn lại mà tế bào thu nhận từ phân tử glucôzơ đi đâu?

A. Trong phân tử CO2 được thải ra từ quá trình này.
B. Mất dưới dạng nhiệt.
C. Trong O2.D. Trong NADH và FADH2.

Câu 61. So sánh hiệu quả năng lượng của quá trình hô hấp hiếu khí so với  lên men

A. 19 lần

B. 18 lần

C. 17 lần

D. 16 lần

Câu 62. Hai loại bào quan của tế bào làm nhiệm vụ chuyển hoá là:

A. Sắc lạp và bạch lạp.

B. Ty thể và bạch lạp.

C. Ty thể và sắc lạp.

D. Ty thể và bạch lạp.

Câu 63. Trong quang hợp, ngược với hô hấp ở ty thể:

A. Nước được tạo thành.     B. Sự tham gia của các hợp chất kim loại màu.   C. Chuyền êlectron.   D. Nước được phân ly.

Câu 64. Thực vật C4  và thực vật CAM có quá trình cố dịnh CO2  tương đối giống nhau, chỉ khác ở:

A. Thời điểm xảy ra quá trình cố định CO2.
B. Sản phẩm đầu tiên được tạo thành.
C. Chất nhận CO2 đầu tiên.


D. Giai đoạn tổng hợp glucô.

Câu 65. Vì sao nhóm thực vật CAM nhận và cố định CO2 hoàn toàn vào ban đêm?

A. Nhiệt độ cao, lượng nước ít


B. Khô hạn kéo dài, lượng  nước lấy được ít

C.Cường độ ánh sáng cao, nồng độ CO2  cao

D. Nhiệt độ cao, nồng độ CO2 giảm

Câu 66. Vì sao nồng độ O2 liên quan tới hô hấp.

A. Vì O2 tham gia trực tiếp vào việc ôxi hóa các chất hữu cơ.

B. Vì O2 tham gia trực tiếp vào quá trình khử nước tạo ra năng lượng.

C. Vì O2 tham gia vao quá trình phân giải các chất hữu cơ.

D. Vì O2 là thành phần của các chất hữu cơ

Câu 67. Chu trình Canvin-Benson không phụ thuộc trực tiếp vào ánh sáng, nhưng không xảy ra vào ban đêm, vì sao?

A. Thực vật thường mở khí khổng vào ban đêm.

B. Ban đêm nhiệt độ thấp không thích hợp với các phản ứng hóa học.

C. Chu trình Canvin-Benson phụ thuộc vào các sản phẩm của pha sáng.

D. Ban đêm thực vật không hình thành nước cần cho chu trình Canvin-Benson.

Câu 68. Thực vật chịu hạn tiết kiệm 1 lượng lớn nước nhờ:

A. Quang hợp theo chu trình C4.


B. Quang hợp chỉ diễn ra vào ban đêm. 

C.Quang hợp theo chu trình C3. 


D. Quang hợp theo con đường CAM.

Câu 69. Đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật CAM là:

A. Đóng vào ban ngày và mở ra vào ban đêm.
B. Đóng vào ban đêm và mở ra vào ban ngày.

C.Chỉ đóng vào giữa trưa.


D.  Chỉ mở ra khi hoàng hôn.
Câu 70. Nếu hàm lượng CO2 trong môi trường tăng cao sẽ làm:

A. Hô hấp tăng cường.  

B. Hô hấp bị ức chế. 
 C. Thuận lợi cho hô hấp. 
D. Quang hợp bị ức chế.
Câu 71. Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C6H12C6  ở cây mía là:
A.Quang phân li nước 


B. Chu trình CanVin

 C. Pha sáng.

      
D. Pha tối.
Câu 72. Điểm giống nhau trong chu trình cố định CO2 ở nhóm thực vật C3, C4 và CAM

A. Chu trình Canvin xảy ra ở tế bào nhu mô thịt lá             B. Chất nhận CO2 đầu tiên ribulozơ- 1,5 diP
C. Sản phẩm đầu tiên của pha tối là APG
         D. Có 2 loại lực lạp

Câu 73. Sự khác nhau giữa con đường CAM và con đường C4 là:

A. về không gian và thời gian

B. về bản chất
C. về sản phẩm ổn định đầu tiên

D. Về chất nhận CO2

Câu 74. Các chất hữu cơ trong cây chủ yếu được tạo nên từ:

A. H2O

          B. CO2

C. Các chất khoáng
D. Nitơ

Câu 75. Bước sóng  ánh sáng có hiệu quả cao nhất đối với quá trình quang hợp là: 

A. Xanh lục

B. Vàng

C. Đỏ. 
              D. Da cam

Câu 76. Vì  sao thực vật C4  có năng suất cao hơn thực vật C3 

A. Tận dụng được nồng độ CO2
  B. Tận dụng được ánh sáng cao.
C. Nhu cầu nước thấp
D. Không có hô hấp sáng

Câu 77. Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp là:

A. Tăng diện tích lá.      B.Tăng cường độ quang hợp.     C.Tăng hệ số kinh tế
D. Tăng diện tích lá, tăng cường độ quang hợp, tăng hệ số kinh tế

Câu 78. Giai đoạn nào chung cho quá trình lên men và hô hấp hiếu khí?
A. Chu trình Crep

B.Chuỗi chuyền điện tử electron
   C.Đường phân       D.Tổng hợp axetyl – CoA

  

Câu 79. Quá trình hô hấp sáng là quá trình:
A. Hấp thụ CO2 và giải phóng O2 trong bóng tối

B. Hấp thụ CO2 và giải phóng O2 ngoài sáng

C. Hấp thụ O2 và giải phóng CO2trong bóng tối


D. Hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ngoài sáng

Câu 80. Quá trình oxi hóa chất hữu cơ xảy ra ở đâu?
A.Tế bào chất

B. Màng trong ti thể

C.Khoang ti thể


D. Chất nền của lục lạp
Câu 81. Có bao nhiêu phân tử ATP được hình thành từ 1 phân tử glucô bị phân giải trong quá trình lên men ?

A. 6 phân tử

B. 4 phân tử

  C. 2 phân tử
   D. 36 phân tử

Câu 82. Có bao nhiêu phân tử ATP được hình thành từ 1 phân tử glucô bị phân giải trong quá trình hô hấp hiếu khí ?

A. 32 phân tử

B. 34 phân tử

  C. 36 phân tử
   D. 38 phân tử

Câu 83. Thời gian tiến hành chiết rút carôtenôít đạt hiệu quả nhất là:

A. 20 -> 30 phút 
   B. 25 -> 30 phút 

C. 30 -> 35 phút
D. 20 -> 25 phút

Câu 84. Thời gian tiến hành chiết rút diệp lục đạt hiệu quả nhất là:

A. 20 -> 30 phút 
   B. 25 -> 30 phút
          C. 30 -> 35 phút
D. 20 -> 25 phút

Câu 85. Để tiến hành chiết rút diệp  lục và carôtenôít người ta dùng:

A. Nước cất

B. Cồn 90 -> 96 o           C. H2SO4

D. NaCl
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